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NGHỊ ĐỊNH

Về Quản lý sản xuất và kinh doanh muối


CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định về sản xuất, kinh doanh muối. 

2. Việc sản xuất, kinh doanh muối iốt không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng            

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước  ngoài trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác liên quan đến muối.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Muối: Muối natri clorua có công thức hóa học là NaCl, được làm ra từ nước biển; khai thác từ mỏ muối; sử dụng được cho ăn, uống và làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất công nghiệp, hóa chất, thực phẩm, y tế, mỹ phẩm. 

2. Muối biển: Là muối được làm ra từ nguồn nguyên liệu đầu vào là nước biển và nguồn nước mặn có nguồn gốc nước biển. 

3. Muối mỏ: Là muối được khai thác từ mỏ muối NaCl. 

4. Muối thô: Là muối biển, muối mỏ được khai thác ở đồng muối, mỏ muối chưa qua chế biến.

5. Muối công nghiệp: Là muối biển, muối mỏ; có hàm lượng NaCl đạt từ 95% trở lên, độ ẩm nhỏ hơn 8%, tạp chất không tan trong nước nhỏ hơn 0,5%, hàm lượng ion Ca++ nhỏ hơn 0,4%, ion Mg++ nhỏ hơn 0,4%, ion S0​​4-- nhỏ hơn 1,1%; dùng làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất công nghiệp, hóa chất,  thực phẩm, y tế, mỹ phẩm.

6. Nước ót: Là nước còn lại ở ô kết tinh muối sau khi đã thu hết muối kết tinh.

7. Muối iốt: là muối NaCl có trộn thêm iốt với hàm lượng quy định, dùng làm muối ăn.
8. Kinh doanh muối: bao gồm việc chế biến, mua, bán, xuất nhập khẩu, tích trữ và vận chuyển lưu thông muối.

9. Sản xuất muối: là quá trình làm ra muối từ nước biển, hoặc khai thác từ mỏ muối.

10. Chế biến muối: là quá trình gia công muối thô làm ra các sản phẩm muối dùng trong ăn, uống, làm nguyên liệu sử dụng trong công nghiệp. 
Chương II

SẢN XUẤT MUỐI 

Đìều 4. Điều kiện sản xuất muối

1. Mọi tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được phép tham gia vào hoạt động sản xuất muối.

2. Không khuyến khích việc sản xuất muối nằm ngoài quy hoạch 

Điều 5. Quy hoạch sản xuất muối

1. Nhà nước xây dựng quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển sản xuất muối cả nước và từng vùng. 
2. Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất muối được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có sản xuất muối chỉ đạo rà soát điều chỉnh lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, lâu năm phù hợp với quy hoạch tổng thể, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao đất hoặc cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối theo quy định của pháp luật về đất đai.
3. Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng ổn định vào mục đích sản xuất muối theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Điều 6. Điều chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất muối:

1. Quy hoạch phát triển sản xuất muối được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây:
a) Có sự điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch phát triển ngành, chiến lược quốc phòng an ninh;
b) Có thay đổi về điều kiện địa lý, tự nhiên, dân số và kinh tế - xã hội.

2. Nội dung điều chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất muối phải dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực hiện đồ án quy hoạch đã được phê duyệt trước đó, xác định những yếu tố ảnh hưởng đến việc điều chỉnh quy hoạch; phải đảm bảo tính kế thừa và chỉ điều chỉnh những nội dung thay đổi.
3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất muối phải được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
Điều 7. Khoa học công nghệ 
 1. Ngân sách Nhà nước đầu tư cho các dự án nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm thuộc lĩnh vực sản xuất muối và hỗ trợ chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, cung cấp thông tin, đào tạo nâng cao trình độ cho người sản xuất muối. 

2. Hỗ trợ 100% từ nguồn Ngân sách nhà nước cho khuyến diêm để xây dựng mô hình trình diễn và tập huấn cho diêm dân trong sản xuất muối. 
 Điều 8. Đầu tư sản xuất muối 

1. Ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất muối:

a) Đối với đồng muối sản xuất phân tán, thủ công, trong quy hoạch: xây dựng đê bao, trạm bơm, hệ thống cống, kênh thủy lợi đầu mối (cấp nước biển, thoát lũ) và thủy lợi nội đồng, công trình giao thông, giải phóng mặt bằng.
b) Đối với những diện tích rộng từ 200 ha trở lên được quy hoạch thành đồng muối sản xuất tập trung công nghiệp: xây dựng đê bao, trạm bơm, hệ thống cống, kênh thủy lợi đầu mối (cấp nước biển, thoát lũ), công trình giao thông, giải phóng mặt bằng.
2. Khuyến khích đầu tư sản xuất muối biển bằng các công nghệ hiện đại cho năng suất, chất lượng cao, tiết kiệm diện tích đất sản xuất.

Đìều 9. Bảo vệ sản xuất muối

1. Mọi tổ chức, cá nhân không được tự động chuyển đổi diện tích sản xuất muối sang ngành nghề khác, làm phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng đến việc quản lý chỉ đạo điều hành và định hướng phát triển ngành muối. 

2. Công trình cơ sở hạ tầng đồng muối của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác do tổ chức, cá nhân tự bảo vệ và được luật pháp, cơ quan công quyền bảo vệ.  
Công trình hạ tầng cơ sở đồng muối phục vụ sản xuất muối ở xã, thị trấn nào thì do Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đó chỉ đạo, tổ chức bảo vệ, theo đúng quy định của luật pháp nhà nước.
3. Tài sản và thiết bị dưới đây của tổ chức, cá nhân sản xuất muối được luật pháp nhà nước bảo vệ, không được phép phá hoại, xâm phạm:

a) Đất để sản xuất muối do tổ chức, cá nhân sản xuất muối sử dụng đúng pháp luật;

b) Đê phòng hộ của đồng muối, kênh dẫn nước biển và tiêu ngọt;

c) Công cụ, thiết bị và sản phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất muối;

d) Các sản phẩm trước muối và sau muối do tổ chức, cá nhân sản xuất muối khai thác được từ nước biển đưa vào ruộng muối bao gồm các loại nước ót và các sinh vật có trong đồng muối như Actimia, tôm, cá, vi tảo.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất muối 

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân  được giao hoặc cho thuê đất để sản xuất muối phải sử dụng đúng mục đích. 

2. Tổ chức, cá nhân khai thác nguồn nước mặn trong lòng đất để sản xuất muối phải được cấp có thẩm quyền cấp phép, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

3. Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân sử dụng nước mặn bị ô nhiễm chưa qua xử lý, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để sản xuất muối.  

Chương III 

KINH DOANH MUỐI
Đìều 11. Điều kiện kinh doanh muối 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh muối phải có đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Có đăng ký hành nghề kinh doanh muối.  

2. Có địa điểm kinh doanh ổn định, địa chỉ rõ ràng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Điều 12. Chính sách khoa học công nghệ trong kinh doanh 

1. Ngân sách nhà nước đầu tư cho các dự án nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm thuộc lĩnh vực chế biến, bảo quản, lưu thông muối.

2. Hỗ trợ 100% từ nguồn Ngân sách nhà nước cho khuyến diêm để xây dựng mô hình trình diễn trong chế biến, bảo quản muối.

Điều 13. Chính sách đầu tư trong kinh doanh 
1. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh các phụ phẩm thu được trong quá trình sản xuất muối như thạch cao, nước ót.

2. Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí kinh phí cho xúc tiến thương mại sản phẩm muối trong chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm hàng năm.     

Điều 14.  Chế biến muối  

1. Các tổ chức, cá nhân chế biến muối phải có các điều kiện sau:
a) Có đăng ký hành nghề về chế biến muối.

b) Có địa điểm xây dựng nhà xưởng chế biến muối trong môi trường sạch,   đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 
2. Nhà xưởng kho chứa phải được xây dựng bảo đảm cao ráo, sạch sẽ, thông thoáng, có hệ thống xử lý và thoát nước thải, có hệ thống phòng chống cháy nổ và đảm bảo vệ sinh môi trường. 

3. Các cơ sở chế biến muối phải đảm bảo đủ các phương tiện bảo hộ lao động, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hộ lao động.

4. Kỹ thuật viên trong các cơ sở chế biến muối phải được đào tạo, có trình độ về kỹ thuật chế biến muối ít nhất từ trung cấp trở lên.

 5. Các cơ sở chế biến muối phải nghiêm chỉnh thực hiện quy định của Nhà nước, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chất lượng, không cho phép xuất xưởng những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

6. Khi chế biến, nếu bổ sung bất kỳ chất tăng cường dinh dưỡng hoặc dược liệu nào vào trong muối dùng cho ăn, uống, chế biến thực phẩm, thì phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

7. Nghiêm cấm dùng các sản phẩm muối không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm làm muối ăn. 

Điều 15. Dự trữ muối 

1. Về dự trữ muối quốc gia: 

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia về muối, chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và phê duyệt quy hoạch kho muối dự trữ quốc gia cả nước.

b) Kho dự trữ muối quốc gia được sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, đầu tư trang thiết bị hoặc xây dựng mới theo quy hoạch bằng nguồn ngân sách nhà nước cấp. 

c) Việc xuất, nhập và bảo quản muối dự trữ quốc gia thực hiện theo quy định của Pháp luật về dự trữ quốc gia. 

2. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng kinh doanh muối để đầu cơ, tích trữ, khống chế, ép giá nhằm trục lợi, gây thiệt hại đến người sản xuất và người tiêu dùng.   

Điều 16.  Xuất khẩu muối

1. Mọi tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, được phép xuất khẩu hoặc ủy thác để xuất khẩu các loại muối. 

2. Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân xuất khẩu muối còn có quyền chủ động tổ chức sản xuất, thu mua, chế biến muối xuất khẩu.  

Điều 17. Nhập khẩu muối 

1. Nhập khẩu muối ngoài hạn ngạch thuế quan: mọi tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, được phép nhập khẩu muối.

2. Nhập khẩu muối trong hạn ngạch thuế quan:

a) Muối nhập khẩu là muối chất lượng cao, sử dụng cho chế biến thực phẩm, y tế, sản xuất công nghiệp mà trong nước chưa sản xuất được.

b) Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định số lượng muối nhập khẩu hàng năm trình Chính phủ quyết định.

c) Đối tượng được cấp giấy phép theo hạn ngạch thuế quan: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng muối chất lượng cao (trong nước chưa sản xuất được) làm nguyên liệu cho chế biến thực phẩm, y tế và sản xuất công nghiệp. 

d) Thủ tục cấp phép hạn ngạch thuế quan thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sản xuất và kinh doanh muối.

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có sản xuất muối lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất muối cả nước; 
3. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có sản xuất muối tổ chức chỉ đạo thực hiện về quản lý sản xuất, chế biến và kinh doanh muối thông qua quy hoạch tổng thể phát triển ngành muối. 

4. Thực hiện xây dựng và triển khai các dự án đầu tư phát triển sản xuất muối theo quy hoạch.

5. Xây dựng, ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong sản xuất muối và hướng dẫn thực hiện quy chuẩn này.

6. Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về muối. 

7. Thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất muối về việc chấp hành quy hoạch sản xuất; phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Công Thương thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kiểm tra về môi trường.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các vi phạm khác trong sản xuất, chế biến, kinh doanh muối.

9. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước tổ chức tịch thu, tiêu hủy đối với những sản phẩm muối không đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

10. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Nghị định này.

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Y tế
1. Soạn thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm muối ăn. 

2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về chất lượng sản phẩm hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm muối ăn tại các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh muối.

Điều 20. Trách nhiệm của Bộ Công Thương

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc kiểm tra, kiểm soát, chống đầu cơ lũng đoạn thị trường, buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh khác trái quy định của pháp luật về muối.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều tiết lưu thông muối trong từng thời kỳ, bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường. 

3. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối cung cầu, cấp hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối.

4. Chịu trách nhiệm quy hoạch và chỉ đạo triển khai xây dựng các nhà máy hóa chất có sử dụng nguyên liệu là muối và các phụ phẩm từ sản xuất muối (thạch cao, nước ót).

Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường các cơ sở sản xuất, chế biến muối.
2. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất để phát triển ngành muối trên cả nước.  

Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh muối trên địa bàn. Chịu trách nhiệm quản lý và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương về sản xuất, chế biến và kinh doanh muối.
2. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân, hộ gia đinh sản xuất, kinh doanh muối trên địa bàn thực hiện theo đúng quy hoạch, bảo đảm đúng mục tiêu và định hướng phát triển đã đề ra.

3. Chịu trách nhiệm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho diện tích liên quan đến sản xuất, chế biến, kinh doanh muối.

4. Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất và kinh doanh muối của địa phương.

5. Kiểm tra việc sản xuất, chế biến và kinh doanh muối của địa phương.

6. Giám sát kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, an toàn vệ sinh lao động, môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh muối và xử lý những vi phạm theo quy định của pháp luật trên địa bàn. 

7. Chịu trách nhiệm đảm bảo cung cấp đủ muối phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong địa bàn tỉnh, thành phố do địa phương quản lý.

8. Tổ chức thực hiện và tuyên truyền phổ biến về quy hoạch phát triển sản xuất, chế biến và kinh doanh muối của địa phương và quy định của Nghị định này cho người sản xuất, chế biến và kinh doanh muối.

Điều 23. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
   Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi quyền hạn của mình và theo sự phân công của Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh muối, tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Nghị định về Quản lý sản xuất và kinh doanh muối.

Chương V

VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 24. Các hành vi vi phạm quy định về sản xuất và kinh doanh muối

1. Sản xuất, chế biến và kinh doanh muối không đúng quy hoạch; không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; không đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến và kinh doanh muối gây xâm nhập mặn và ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp và môi trường khu vực lân cận. 

3. Tổ chức, cá nhân có hành động làm hư hỏng hoặc làm ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng và các công trình liên quan phục vụ đồng muối.

4. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vi phạm các quy định của Nghị định này, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.  

Điều 27. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Những quy định về quản lý sản xuất, chế biến và kinh doanh muối trước đây trái với những quy định tại Nghị định này đều bị bãi bỏ ./. 
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